
Lịch làm việc bác sĩ, chuyên gia cơ hữu tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng 

STT   
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Ghi chú 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 

1 
Ths.Bs.Nguyễn 

Thái Bình 
x x x x x x O Chuyên gia 

Tiêu Hóa - Gan Mật 

2 
BSCKI.Tống Thị 

Thiếp 
x x x x x O x Tiêu Hóa - Gan Mật  

3 
BS.Hoàng Dung               

(8h00) 
x x x x x/T Bs Nết x Tiêu Hóa - Gan Mật  

4 
BSCKI.Nguyễn Thị 

Kim Cúc 
x x x x x O x Nội Tiết 

5 PGS.Đỗ Thị Tính 1/2   1/2   1/2     Chuyên gia Nội 

Tiết  

6 
TS.BSCC.Nguyễn 

Thế Duy 
x x x x x O x 

Chuyên gia 

Nội Thần Kinh-Cơ 

Xương Khớp 

7 
BSCKII.Lê Thị 

Viên 
x x x x x O O 

Cơ Xương Khớp 

8 Ths Trần Xuân Tình 1/2 x x x x O O Chuyên Gia 

Tim Mạch 

9 
BSCKI.Nguyễn 

Trọng Thắng 
x x x/T 1/2(NT) x x O Tim Mạch 

10 
BS.Nguyễn Văn 

Hiển 
x x/T SA x x O x Nội Chung, Tim 

mạch 

11 
BSCKII.Vũ Thị 

Thái Hằng 
x x x x x O O Nội Tiết,Tim Mạch  

12 
BSCKI.Nguyễn 

Đức Du 
x x x x x x x/T Nội Thận- Nội tiết 

niệu 

13 
Bs.Nguyễn Thị 

Hiên        
          x x (Nội Chung, Nội 

Thận, Tiết Niệu)  

14 
Ths Nguyễn Đức 

Chí 
x x x/T 1/2(NT) x x O (Nội Chung, Hô 

Hấp)  

15 Ths.Vũ Xuân Tuyến 
x/T 1/2(NT) x x x x/T O 

Nội Thần Kinh  

16 
BSCKII.Nguyễn Vũ 

Lệ Thủy 
x x x x x O x 

Nội Chung  

17 
Bs.Phan Lệ Kim 

Chi        
          x x Nội Chung, Cơ 

Xương Khớp  

19 

TTƯT.BSCKII. Lê 

Thị Vân Anh            

(8h00) 

    1/2         Chuyên Gia Hô 

Hấp 

20 
BSCKII Lê Thị 

Trâm   (8h00) 
x x O x x O O Chuyên Gia Hô 

Hấp 

21 BS.Bùi T Hà Anh x x x x x x x Da Liễu 

22 P236  

BSCKII  

Vũ Đức 

Chuyện 

PGS.TS  

Trần 

Đình 

Chiến 

BSCKII  

Vũ Đức 

Chuyện 

PGS.TS 

Trần 

Đình 

Chiến 

BSCKII  

Vũ Đức 

Chuyện 
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23 P237 

Ths.BSN

T.BSCKI 

Phạm 

Minh 

Đức 

Bs 

Cường 

Bs Mạc 

Thanh 

Tú 

 

Ths.BSN

T.BSCKI 

Phạm 

Minh 

Đức  

Bs 

Cường 

Bs 

Nguyễn 

Mạnh 

Thuần  

Bs 

Nguyễn 

Văn 

Trinh 
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24 P238 

BSCKI 

Nguyễn 

Thanh 

Phong  

 

Bs Phùng  

Thị 

Nhâm   

 

BSCKII 

  Ngô 

Xuân  

Hồng 

BSCKII 

Bs Phùng 

Thị 

Nhâm 

BSCKI 

Nguyễn 

Thanh 

Phong  
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